
Điểm 
chuẩn

SL Trúng 
tuyển

1 Trường PTDTNT THCS và THPT Cần Thơ 105 10,15 31 74
2 Trường PTDTNT THPT Hậu Giang 105 6,80 47 58
3 Trường THCS và THPT An Thạnh 3 230 6,25 222 8
4 Trường THCS và THPT Mỹ Hương 180 5,95 166 14
5 Trường THCS và THPT Phan Văn Hùng 310 5,90 301 9
6 Trường THCS và THPT Tân Thạnh 360 4,40 309 51
7 Trường THCS và THPT Trường Xuân 225 5,55 214 11
8 Trường THPT An Khánh 520 16,05 423 97
9 Trường THPT Giai Xuân 405 8,50 327 78

10 Trường THPT Hà Huy Giáp 520 12,00 502 18
11 Trường THPT Kế Sách 675 5,70 660 15
12 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng 484 21,00 451 33
13 Trường THPT Ô Môn 495 11,85 450 45
14 Trường THPT Phú Tâm 360 8,15 325 35
15 Trường THPT Trần Đại Nghĩa 540 13,20 483 57
16 Trường THCS và THPT Lai Hoà 330 28,00 329 1
17 Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 270 23,00 242 28
18 Trường THCS và THPT Mỹ Thuận 210 26,00 186 24
19 Trường THCS và THPT Thạnh Thắng 180 24,00 125 55
20 Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 270 25,00 244 26
21 Trường THPT An Ninh 315 30,00 285 30
22 Trường THPT Đại Ngãi 450 25,00 444 6
23 Trường THPT Lương Định Của 315 29,00 314 1
24 Trường THPT Ngọc Tố 240 25,00 223 17
25 Trường THPT Thạnh Tân 290 28,00 276 14
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Ghi chú

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CHỈ TIÊU NGUYỆN VỌNG 3 VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-QLCL ngày      /      /2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Tên đơn vị
Tổng chỉ 

tiêu tuyển 
sinh được 

Nguyện vọng 2


		2026-07-26T20:42:55+0700


		2026-07-26T20:42:53+0700




